	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	· 
	Các học phần khối kiến thức văn hóa
	74
	1110
	
	
	

	KHCB401
	Toán 1
	4
	
	
	
	

	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4
	
	
	
	

	KHCB405
	Toán 2
	4
	
	
	
	

	KHCB402
	Vật lý 1
	4
	
	
	
	

	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4
	
	
	
	

	KHCB403
	Hóa học 1
	4
	
	
	
	

	KHCB409
	Toán 3
	4
	
	
	
	

	KHCB406
	Vật lý 2
	4
	
	
	
	

	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4
	
	
	
	

	KHCB407
	Hóa học 2
	4
	
	
	
	

	KHCB413
	Toán 4
	4
	
	
	
	

	KHCB410
	Vật lý 3
	4
	
	
	
	

	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4
	
	
	
	

	KHCB411
	Hóa học 3
	4
	
	
	
	

	KHCB414
	Vật lý 4
	4
	
	
	
	

	KHCB419
	Toán 5
	5
	
	
	
	

	KHCB415
	Hóa học 4
	4
	
	
	
	

	KHCB420
	Toán 6
	5
	
	
	
	

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	20(14,6,31)
	390
	198
	180
	12

	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	120
	28
	90
	2

	CNTT401
	Tin học (*)
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	3
	Ngoại ngữ (*)
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	KT400
	Kỹ năng mềm (*)
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	45(28/17)
	1125
	308
	795
	26

	II.1
	Học phần cơ sở
	14(7/7)
	315
	93
	210
	12

	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	CNTT489
	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CNTT498
	Nghệ thuật chữ
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CNTT500
	Nguyên lý tạo hình
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT502
	Ý tưởng sáng tạo
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề
	27(19/8)
	735
	196
	525
	14

	CNTT488
	Xử lý ảnh với Photoshop
	4(2,2,5)
	90
	58
	30
	2

	CNTT499
	Quay phim –Chụp ảnh KTS
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT490
	Thiết kế đồ họa 2D với Flash
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT491
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT492
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT497
	Thiết kế web căn bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT501
	Thiết kế web nâng cao
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT503
	Thiết kế đồ họa 3D với 3DMax
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	CNTT495
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	45
	0
	45
	0

	CNTT496
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Học phần tự chọn
	4(2,2,5)
	90
	26
	60
	4

	CNTT493
	Biên tập phim với  Premiere
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	CNTT494
	Chế bản với  Indesign
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	139
	2640
	513
	975
	42



